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Kính gửi: Trưởng các xóm trên địa bàn xã 

 

Hiện nay, lúa Xuân đang trong giai đoạn trỗ bông - phơi màu. Trong những 

ngày qua, do ảnh hưởng của nắng nóng, ẩm độ cao, xen kẽ có những đợt mưa dông 

về đêm và sáng sớm, là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh và phát triển.  

Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng cho thấy: Rầy nâu, rầy lưng trắng mật độ gây 

hại trung bình 100 - 150 con/m2, nơi cao 450 - 500 con/m2, cục bộ 1.000 con/m2; 

Sâu đục thân tỷ lệ hại nơi cao 2,2 % dảnh bị hại; Chuột gây hại tỷ lệ 3 - 4% dảnh bị 

hại; Bệnh khô vằn tỷ lệ hại nơi cao 10 - 20%, cục bộ 30% dảnh bị hại; Bệnh đạo ôn 

lá nơi cao 3 - 4% lá bị hại; ngoài ra sâu cuốn lá, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây 

hại mật độ và tỷ lệ nhẹ.  

Dự báo thời gian tới, thời tiết và giai đoạn sinh trưởng của cây lúa rất thuận lợi 

cho các loại sâu, bệnh hại trên tiếp tục phát triển và gây hại mạnh, nếu không chủ 

động, lơ là chủ quan trong công tác phòng trừ sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất 

lượng lúa vụ Xuân. Để chủ động trong công tác phát hiện, phòng trừ và hạn chế 

thấp nhất thiệt hại của sinh vật gây hại trên lúa Xuân, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

đề nghị trưởng các xóm phối hợp thông tin và hướng dẫn đến người dân các các 

biện pháp kỹ thuật cụ thể như sau:  

1. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng  

Phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy khoảng 1.000 - 1.500 con/m2 trở lên (40 - 

50 con/khóm). Khi lúa còn xanh, trong ruộng có nước, phun bằng các loại thuốc có 

tác dụng lưu dẫn như: Actara 25WG, ChetDuc 700WG, Chess 50WG, Sachray 

200WP...  

Khi lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, những chân ruộng khô hạn phun 

bằng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Bassa 50EC, Bisector 500EC, Sieuray 

250WP, Vibasa 50EC... (Yêu cầu khi phun thuốc cần phải rẽ lúa thành từng luống 

nhỏ, mỗi luống rộng từ 0,5 - 0,6m và phun trực tiếp vào gốc lúa, hạ thấp vòi phun 

để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở dưới bẹ và gốc lúa).  



Những ruộng có mật độ rầy cao phải phun kép 2 lần, cách nhay 5 - 7 ngày. 

Dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của rầy. 

2. Đối với sâu đục thân hai chấm 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của trưởng thành (bướm sâu hai chấm), mật độ ổ 

trứng và thời điểm sâu non nở đặc biệt trên những ruộng đang trong giai đoạn trỗ 

bông - phơi màu. Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Virtako 40WG, Gà nòi 

95SP, Patox 95SP, Neretox 18Sl, 95WP… để phun trừ với những ruộng có mật độ ổ 

trứng trên 0,3 ổ/m2 (3 ổ/10m2), phun vào những thời điểm sâu non mới nở; những 

ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ/m2 cần phun kép 2 lần, cách nhau 4 - 5 ngày.  

3. Đối với bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông  

+ Đạo ôn lá: Khi phát hiện bệnh dùng thuốc đặc trị để phun trừ. Dùng một 

trong các loại thuốc sau: Beam 75WP, Fuji-one 40EC, Kasai 21,2WP. Tùy theo 

mức độ bệnh phát sinh có thể phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 - 5 ngày.  

+ Đạo ôn cổ bông, cổ gié: Tiến hành phun thuốc phòng bệnh đối với những 

ruộng lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá và những ruộng xung quanh, đặc biệt những ruộng 

cấy giống nhiễm như J02, BC15, Nếp, TBR225…Sử dụng một trong các loại thuốc 

như: Fuji-one 40EC, Fu-army 30WP, Fuan 40EC, Daconil 75WP…  

Thực hiện phun thuốc khi lúa trỗ khoảng 10% số bông trên ruộng hoặc ngay 

sau khi lúa trỗ thoát; phun vào buổi chiều muộn khi vỏ trấu đã khép. Đối với những 

ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá gây hại nặng, cần phun kép 2 lần (lần 1 trước khi lúa trỗ 

1 - 2 ngày, lần 2 sau khi lúa trỗ thoát). Trường hợp sau phun gặp mưa to, phải tiến 

hành phun lại. 

4. Đối với bệnh khô vằn  

Áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây khỏe, thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh, phun thuốc trừ bệnh bằng một trong các loại 

thuốc trừ bệnh khô vằn hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được 

phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Saizole 5SC, Validacin 5SL, Tilt Super 

300EC, Anvil 5SC... Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, kiểm tra lại, nếu bệnh chưa 

dừng phải phun lại.  

5. Đối với bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn 

Bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh sau những trận mưa giông. Khi xuất 

hiện bệnh, dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng hoặc 

phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng; phun phòng bệnh bằng một trong các 

loại thuốc như: Kasumin 2SL, Xantocin 40WP, Sansai 200WP, Linacin 40SL, 

Totan 200WP, Ychatot 900SP, Xanthomix 20WP… Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, 

nếu bệnh chưa dừng phải tiến hành phun lại. 

Ngoài ra, chú ý theo dõi mức độ phát sinh, gây hại của bọ xít dài, chuột, bệnh 

đen lép hạt, bệnh hoa cúc… để chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời; 



hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đảm 

bảo tuân thủ thời gian cách ly, nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì… 

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Thành đề nghị trưởng các xóm phối hợp 

tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sự phát triển của sâu bệnh. Để chủ động 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thường trực UBMTTQ xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Lưu TTDVTH. 
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